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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
1. Về đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp THPT
Nhà trường bố trí 25 giáo viên giảng dạy, ôn tập ỏ khối 12 với 9 lớp. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt và vượt chuẩn, yêu thương học trò, nhiệt tình và tâm huyết giảng dạy…

2. Về học sinh lớp 12

- Số dự thi bài Toán: 356
- Số dự thi bài Ngữ văn: 356
- Số dự thi bài Ngoại ngữ: 356
- Số dự thi bài KHTN: 80
- Số dự thi KHXH: 376 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1385/SGDĐT-GDTrH&GDTX
1. Giải pháp 1: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi
- Nhà trường đã thực hiện tuyên truyền, thông tin rộng rãi tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT (thời gian thi, địa điểm thi, công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn thực phẩm, hình thức thi, xét, những điểm mới,…) để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.

- Nhà trường cũng đã phổ biến, nâng cao nhận thức về kỳ thi, chú trọng thông tin về những quy định, điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng tới giáo viên, học sinh và PHHS; Phối hợp với các trường ĐH, CĐ  cho học sinh tìm hiểu các trường, ngành học phù hợp với sở thích, năng lực để lựa chọn khối thi, đăng ký xét tuyển đồng thời giáo viên giảng dạy thường xuyên hướng dẫn kĩ năng làm bài cho học sinh để khắc phục những sai sót dễ mắc phải.
2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán
- Nhà trường cử cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn thi TN năm 2023 tham gia hiệu quả các Hội nghị chuyên đề của Sở, đông thời giáo viên tham dự phải có trách nhiệm truyền đạt lại thông tin của các Hội nghị đó đến giáo viên toàn trường. 

- Nhà trường cũng cử giáo viên tham gia tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm thành phố Bắc Ninh các môn Toán, Hóa học, Sinh học, Lị sử, Địa lí, GDCD và trực tiếp thực hiện chuyên đề môn Vật lí. 

- Đội ngũ giáo viên cốt cán của nhà trường tham gia vào hoạt động chuyên môn của Sở gồm có 4 đồng chí (Trịnh Thị Mai Liên, Lê Thị Thu Phương, Hoàng Thị Thu Hằng, Hà Thị Hồng Hạnh), ngoài ra, nhà trường còn lập đội ngũ giáo viên cốt cán của mình để tăng cường triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ cho việc ôn thi TN THPT 2023. 

3. Giải pháp 3: Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề ôn tập đáp ứng từng giai đoạn

Việc xây dựng chuyên đề ôn tập; ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT được triển khai ngay từ đầu năm và đặc biệt được chú trọng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề minh họa thi TN THPT năm 2023. Tổng số đề đã xây dựng được của các tổ nhóm chuyên môn là 36 đề. 

4. Giải pháp 4: Phân loại, tổ chức dạy học theo năng lực và nguyện vọng của học sinh

-  Định kỳ, thông qua các kỳ thi, tập huấn, nhà trường và các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức đối sánh, đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học đảm bảo bám sát đối tượng; tổ chức phân loại học sinh để tổ chức dạy học, ôn tập phù hợp theo năng lực và nguyện vọng của học sinh.

- Nhà trường đã xây dựng các nhóm học tập (trực tuyến, trực tiếp) phù hợp các đối tượng học sinh (như nhóm học sinh mũi nhọn, nhóm học sinh khó khăn,…) với vai trò hướng dẫn, giải đáp của đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm ở trường, liên trường; tổ chức đánh giá, phân tích chung.

5. Giải pháp 5: Chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện tại các cơ sở giáo dục
- Nhà trường xây dựng kế hoạch, lịch làm việc và tổ chức các nhóm giáo viên cốt cán tham gia giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn trực tiếp cho giáo viên và các tổ/nhóm chuyên môn.

- Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp; kế hoạch đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cùng từng thành viên tham gia; các giải pháp cần đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Ban Giám hiệu nhà trường đã tích cực kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch.

III. KẾT QUẢ CÁC ĐỢT KHẢO SÁT

1. Kết quả chung toàn trường
	Môn
	Điểm TB thi TN THPT toàn quốc năm 2022
	Khảo sát đợt 1
	Khảo sát đợt 2
	Khảo sát đợt 3


	
	
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022
	Điểm TB
	Chênh lệch so với TB toàn quốc năm 2022

	Toán
	6.47
	6.52
	0.05
	6.07
	-0.4
	
	

	Vật lí
	6.72
	7.21
	0.49
	7.18
	0.46
	
	

	Hóa học
	6.70
	7.34
	0.64
	6.82
	0.12
	
	

	Sinh học
	5.02
	5.36
	0.34
	6.03
	1.01
	
	

	Ngữ văn
	6.51
	6.79
	0.28
	6.53
	0.02
	
	

	Lịch sử
	6.34
	5.53
	-0.81
	6.35
	0.01
	
	

	Địa lí
	6.68
	6.76
	0.08
	7.15
	0.47
	
	

	GDCD
	8.03
	5.88
	-2.15
	6.02
	-2.01
	
	

	Tiếng Anh
	5.15
	5.22
	0.07
	5.4
	0.25
	
	

	Toàn trường
	6.89
	6.19
	-0.76
	6.13
	-0.82
	
	


2. Kết quả từng môn học

2.1. Môn Toán

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Nguyễn Thị Hường
	7.34
	6.98
	

	12A2
	40
	Lê Thị Hồng Phấn
	6.75
	6.21
	

	12A3
	39
	Lê Thị Hồng Phấn
	5.89
	5.62
	

	12A4
	40
	Nguyễn Thanh Tâm
	6.24
	5.59
	

	12A5
	41
	Nguyễn Thị Hảo
	6.65
	5.92
	

	12A6
	41
	Nguyễn Thị Hảo
	6.00
	5.90
	

	12A7
	36
	Nguyễn Thị Hường
	6.89
	6.48
	

	12A8
	40
	Phạm Thu Trang
	6.86
	6.36
	

	12A9
	38
	Hoàng Thị Thu Huyền
	6.01
	5.83
	


2.2. Môn Ngữ văn

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Ngô Thị Oanh
	6.50
	6.00
	

	12A2
	40
	Nguyễn Thị Bích Vân
	5.97
	5.41
	

	12A3
	39
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	6.9
	6.67
	

	12A4
	40
	Nguyễn Thị Bích Vân
	6.5
	6.33
	

	12A5
	41
	Ngô Thị Oanh
	6.42
	6.45
	

	12A6
	41
	Đào Thị Bích Thảo
	6.65
	6.70
	

	12A7
	36
	Trịnh Thị Mai Liên
	8.18
	7.69
	

	12A8
	40
	Đào Thị Bích Thảo
	7.41
	7.10
	

	12A9
	38
	Trịnh Thị Mai Liên
	6.72
	6.57
	


2.3. Môn Tiếng Anh
	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Trương Thị Bích Huệ
	5.25
	5.20
	

	12A2
	40
	Đàm Thị Xuân
	5.33
	4.96
	

	12A3
	39
	Trương Thị Hằng
	4.95
	5.45
	

	12A4
	40
	Trương Thị Bích Huệ
	4.89
	5.14
	

	12A5
	41
	Trương THị Bích Huệ
	4.92
	5.19
	

	12A6
	41
	Nguyễn Thị Tâm
	5.42
	5.46
	

	12A7
	36
	Trương Thị Hằng
	5.94
	6.21
	

	12A8
	40
	Nguyễn Thị Tâm
	5.19
	5.95
	

	12A9
	38
	Trương Thị Hằng
	5.17
	5.06
	


2.4. Môn Vật lí

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Dương Thị Lan
	7.38
	7.34
	

	12A2
	40
	Dương Thị Lan
	7.04
	7.01
	


2.5.. Môn Hóa học

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Nguyễn Thị Quyên
	7.68
	7.27
	

	12A2
	40
	Nguyễn Thị Quyên
	7.01
	6.37
	


2.6. Môn Sinh học

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A1
	40
	Nguyễn Thị Phương
	5.39
	6.07
	

	12A2
	40
	Nguyễn Thị Phương
	5.33
	6.00
	


2.7. Môn Lịch sử

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A3
	39
	Nguyễn Thu Trang
	5.04
	6.47
	

	12A4
	40
	Lê Thị Thu Phương
	5.46
	6.13
	

	12A5
	41
	Lê Thị Thu Phương
	5.41
	6.34
	

	12A6
	41
	Lê Thị Thu Phương
	5.88
	6.34
	

	12A7
	36
	Vũ Thị Lan Phượng
	5.99
	6.76
	

	12A8
	40
	Vũ Thị Lan Phượng
	5.38
	6.38
	

	12A9
	38
	Vũ Thị Lan Phượng
	5.59
	6.06
	


2.8. Môn Địa lí

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A3
	39
	Hoàng Thị Thu Hằng
	6.41
	7.15
	

	12A4
	40
	Lương Thị Huyền
	6.56
	7.13
	

	12A5
	41
	Hoàng Thị Thu Hằng
	6.71
	6.97
	

	12A6
	41
	Lương Thị Huyền
	6.60
	7.06
	

	12A7
	36
	Hoàng Thị Thu Hằng
	7.60
	7.56
	

	12A8
	40
	Lương Thị Huyền
	6.82
	6.98
	

	12A9
	38
	Hoàng Thị Thu Hằng
	6.70
	7.27
	


2.9. Môn GDCD

	Lớp
	Số HS thi TN THPT năm 2023
	GV dạy
	Điểm TB Khảo sát đợt 1
	Điểm TB Khảo sát đợt 2
	Điểm TB Khảo sát đợt 3

	
	
	
	
	
	

	12A3
	39
	Nguyễn Thị Thùy
	6.16
	5.55
	

	12A4
	40
	Nguyễn Thị Thùy
	5.58
	5.88
	

	12A5
	41
	Nguyễn Thị Thùy
	5.98
	6.23
	

	12A6
	41
	Hà Thị Hồng Hạnh
	6.19
	5.96
	

	12A7
	36
	Hà Thị Hồng Hạnh
	6.67
	6.34
	

	12A8
	40
	Hà Thị Hồng Hạnh
	5.96
	6.29
	

	12A9
	38
	Hà Thị Hồng Hạnh
	5.62
	5.91
	


IV. Chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng thi TN THPT 2023

1. Chỉ tiêu (đến từng môn)

	Môn
	Năm 2022
	Chỉ tiêu năm 2023

	
	Điểm TB
	Xếp thứ
	Điểm TB
	Xếp thứ

	Toán
	6.47
	18
	6.60
	17

	Vật lí
	6.72
	26
	6.95
	18

	Hóa học
	6.70
	23
	6.90
	18

	Sinh học
	5.03
	12
	5.10
	12

	Ngữ văn
	7.66
	9
	7.70
	9

	Lịch sử
	7.17
	10
	7.20
	10

	Địa lí
	6.90
	23
	7.10
	18

	GDCD
	8.10
	22
	8.20
	18

	Tiếng Anh
	5.96
	9
	6.00
	9

	Toàn trường
	6.89
	15
	6.91
	14


2. Giải pháp chính

a. Ban Giám hiệu

- Đồng chí Hiệu trưởng: chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi Tốt nghiệp THPT của nhà trường. Tổ chức họp giáo viên, tổ trưởng hoặc phụ huynh học sinh để triển khai các nội dung (nếu cần).
- Đồng chí Trần Trọng Khang – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: chỉ đạo quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch của các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ/nhóm chuyên môn theo kế hoạch và báo cáo kịp thời cho đồng chí Hiệu trưởng. Tổ chức tốt các đợt kiểm tra, thi thử của Sở, của nhà trường; tổng hợp và báo cáo kết của kiểm tra, thi thử cho Sở, cho đồng chí Hiệu trưởng.

- Đồng chí Trịnh Xuân Đỉnh – Phó Hiệu trưởng phụ trách nề nếp và cơ sở vật chất: trực tiếp chỉ đạo, quản lý về nề nếp học tập của học sinh; đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho việc dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp 2021 và báo cáo kịp thời các nội dung theo yêu cầu của đồng chí Hiệu trưởng; thông báo kết quả kiểm tra, thi thử của học sinh tới phụ huynh học sinh đúng thời gian. 

b. Đối với tổ/nhóm trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi Tốt nghiệp THPT của tổ/nhóm chuyên môn.

- Chỉ đạo tổ viên xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch của tổ viên về việc Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc động viên tổ viên thực hiện kế hoạch và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc của tổ viên trong việc thực hiện kế hoạch cho Ban giám hiệu.

- Chỉ đạo tổ viên thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề đáp ứng đúng cấu trúc đề thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra, đôn đốc tổ viên học tập Quy chế thi 2022.

- Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp năm 2022, đánh giá và xếp loại kết quả thi đua của tổ viên theo mức độ thực hiện kế hoạch và báo cáo Ban giám hiệu.
c. Giáo viên:

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, kế hoạch của tổ/nhóm chuyên môn và trình đọ của học sinh, xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi Tốt nghiệp THPT cho thực sự phù hợp, có khả năng thực thi cao nhất.

- Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo và các kế hoạch của nhà trường, của tổ/nhóm chuyên môn và cá nhân đã đề ra.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với TTCM, với Ban giám hiệu; phối hợp tốt với GVCN, phụ huynh học sinh trong việc dạy học và quản lý học sinh học, ôn thi tốt nghiệp THPT.

- Quản lý, động viên, khuyến khích học trò học tập, ôn tập.

- Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GDĐT, cụm chuyên môn, trường tổ chức.

3. Kế hoạch ôn tập (kèm theo chương trình, thời khóa biểu,…)

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyên môn nhằm duy trì kết quả các môn thi Ngữ Văn, Lịch sử, Sinh học, Tiếng Anh; duy trì hoặc nâng cao chất lượng dạy học và kết quả môn Toán; đồng thời nâng cao chất lượng dạy học và kết quả các môn còn hạn chế như Vật lí, Hóa học, GDCD, Địa lí;  phấn đấu tăng 01 bậc tại kỳ thi TNTHPT năm học 2022-2023 so với kỳ thi TNTHPT năm học 2021-2022.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.

- Thời gian ôn tập: đến hết 24/06/2023
- Chương trình, thời khóa biểu:
	Ngày
	Tiết
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9

	Thứ 2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Anh - Huệ
	LY - Lan
	Anh - Tr.Hằng
	VAN - Vân
	VAN - Oanh
	Anh - TâmA
	DIA - H.Hằng
	VAN - Thảo
	GDCD - HạnhGD

	
	3
	Anh - Huệ
	LY - Lan
	Anh - Tr.Hằng
	VAN - Vân
	VAN - Oanh
	Anh - TâmA
	DIA - H.Hằng
	VAN - Thảo
	GDCD - HạnhGD

	
	4
	LY - Lan
	Anh - Xuân
	DIA - H.Hằng
	GDCD - ThùyGD
	Anh - Huệ
	VAN - Thảo
	GDCD - HạnhGD
	Anh - TâmA
	Anh - Tr.Hằng

	
	5
	LY - Lan
	Anh - Xuân
	DIA - H.Hằng
	GDCD - ThùyGD
	Anh - Huệ
	VAN - Thảo
	GDCD - HạnhGD
	Anh - TâmA
	Anh - Tr.Hằng

	Thứ 3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	HOA - QuyênH
	SINH - PhươngSi
	VAN - HạnhV
	Anh - Huệ
	DIA - H.Hằng
	SU - PhươngSử
	SU - Phượng
	VAN - Thảo
	TOAN - HuyềnT

	
	3
	HOA - QuyênH
	SINH - PhươngSi
	VAN - HạnhV
	Anh - Huệ
	DIA - H.Hằng
	SU - PhươngSử
	SU - Phượng
	VAN - Thảo
	TOAN - HuyềnT

	
	4
	VAN - Oanh
	HOA - QuyênH
	GDCD - ThùyGD
	VAN - Vân
	SU - PhươngSử
	VAN - Thảo
	Anh - Tr.Hằng
	SU - Phượng
	VAN - Liên

	
	5
	VAN - Oanh
	HOA - QuyênH
	GDCD - ThùyGD
	VAN - Vân
	SU - PhươngSử
	VAN - Thảo
	Anh - Tr.Hằng
	SU - Phượng
	VAN - Liên

	Thứ 4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	TOAN - Hường
	TOAN - Phấn
	SU - TrangSử
	TOAN - TâmT
	VAN - Oanh
	DIA - HuyềnĐ
	Anh - Tr.Hằng
	GDCD - HạnhGD
	DIA - H.Hằng

	
	3
	TOAN - Hường
	TOAN - Phấn
	SU - TrangSử
	TOAN - TâmT
	VAN - Oanh
	DIA - HuyềnĐ
	Anh - Tr.Hằng
	GDCD - HạnhGD
	DIA - H.Hằng

	
	4
	HOA - QuyênH
	Anh - Xuân
	TOAN - Phấn
	DIA - HuyềnĐ
	TOAN - Hảo
	GDCD - HạnhGD
	TOAN - Hường
	TOAN - PhTrang
	Anh - Tr.Hằng

	
	5
	HOA - QuyênH
	Anh - Xuân
	TOAN - Phấn
	DIA - HuyềnĐ
	TOAN - Hảo
	GDCD - HạnhGD
	TOAN - Hường
	TOAN - PhTrang
	Anh - Tr.Hằng

	Thứ 5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	TOAN - Hường
	TOAN - Phấn
	VAN - HạnhV
	Anh - Huệ
	TOAN - Hảo
	Anh - TâmA
	VAN - Liên
	TOAN - PhTrang
	TOAN - HuyềnT

	
	3
	TOAN - Hường
	TOAN - Phấn
	VAN - HạnhV
	Anh - Huệ
	TOAN - Hảo
	Anh - TâmA
	VAN - Liên
	TOAN - PhTrang
	TOAN - HuyềnT

	
	4
	LY - Lan
	VAN - Vân
	TOAN - Phấn
	SU - PhươngSử
	GDCD - ThùyGD
	TOAN - Hảo
	TOAN - Hường
	Anh - TâmA
	VAN - Liên

	
	5
	LY - Lan
	VAN - Vân
	TOAN - Phấn
	SU - PhươngSử
	GDCD - ThùyGD
	TOAN - Hảo
	TOAN - Hường
	Anh - TâmA
	VAN - Liên

	Thứ 6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 7
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	SINH - PhươngSi
	LY - Lan
	Anh - Tr.Hằng
	TOAN - TâmT
	Anh - Huệ
	TOAN - Hảo
	VAN - Liên
	DIA - HuyềnĐ
	SU - Phượng

	
	3
	SINH - PhươngSi
	LY - Lan
	Anh - Tr.Hằng
	TOAN - TâmT
	Anh - Huệ
	TOAN - Hảo
	VAN - Liên
	DIA - HuyềnĐ
	SU - Phượng

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)


